	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 01/7/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông
	17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
	21/06/2016
	Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
	10/8/2016
	

	2. 
	Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
	87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
	22/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của HĐ thẩm định bảng giá đất
	08/8/2016
	

	3. 
	Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
	09/2016/TTLT-BTP-BTNMT
	23/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	08/8/2016
	

	4. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	13/2016/TT-BGTVT
	23/06/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.
	15/8/2016
	

	5. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1115/QĐ-TTg
	23/06/2016
	Quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2016
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	152/TB-VPCP
	24/06/2016
	Thông báo kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến về Đẩy mạnh Bảo hiểm y tế toàn dân
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	5131/VPCP-KTN
	24/06/2016
	Bổ sung các mỏ sét Chân Sơn và Tràng Đà tỉnh Tuyên Quang vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 cho Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính phủ
	54/NQ-CP
	24/06/2016
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2016
	
	

	9. 
	Bộ Công an – Bộ Quốc phòng
	03/2016/TTLT-BCA-BQP
	24/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế 
	
	

	10. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính
	12/2016/TTLT-BTNMT-BTC
	24/06/2016
	Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
	08/8/2016
	

	11. 
	Thủ tướng Chính phủ
	25/2016/QĐ-TTg
	27/06/2016
	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng
	15/8/2016
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	1095/TTg-KTN
	27/06/2016
	Công điện tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quý III năm 2016
	
	

	13. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1141/QĐ-TTg
	27/06/2016
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016-2025”
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	5181/VPCP-KTN
	27/06/2016
	V/v điều chỉnh quy hoạch và thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	156/TB-VPCP
	27/06/2016
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và PTNT
	93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
	27/06/2016
	Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
	10/8/2016
	

	17. 
	Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước
	92/2016/TTLT-BTC-NHNN
	27/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	15/8/2016
	

	18. 
	Bộ Tài chính
	94/2016/TT-BTC
	27/06/2016
	Thông tư Sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	11/8/2016
	

	19. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	20/2016/TT-BNNPTNT
	27/06/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.
	15/8/2016
	

	20. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	21/2016/TT-BNN
	28/06/2016
	Thông tư quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
	15/8/2016
	

	21. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5381/BNN-HTQT
	28/06/2016
	v/v danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài
	
	

	22. 
	Bộ Nội vụ
	1668/QĐ-BNV
	28/06/2016
	Quyết định v/v kiện toàn BCĐ và tổ giúp việc BCĐ triển khai thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa chính
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1167/QĐ-TTg
	28/06/2016
	Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	158/TB-VPCP
	28/06/2016
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	160/TB-VPCP
	28/06/2016
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Ngân hàng CSXH
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	8777/BTC-QLG
	28/06/2016
	v/v phối hợp quản lý điều hành giá dịch vụ giáo dục
	
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	8791/BTC-ĐT
	28/06/2016
	v/v thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án bảo quản tu bổ quốc gia đặc biệt Tân Trào
	
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	8741/BTC-TCDN
	28/06/2016
	v/v đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	8835/BTC-NSNN
	28/06/2016
	v/v một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính
	
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	1467/QĐ-BTC
	28/06/2016
	v/v bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219 của Bộ Tài chính
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	97/2016/TT-BTC
	28/06/2016
	Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam 
	15/8/2016
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	96/2016/TT-BTC
	28/06/2016
	Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
	15/8/2016
	

	33. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2574/BTNMT-TCQL
	28/06/2016
	v/v thực hiện Chỉ thị số 11
	
	

	34. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	3137/BGD-CSVC
	28/06/2016
	v/v thực hiện vốn TPCP cho Đề án kiên cố hóa trường lớp học
	
	

	35. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2186/QĐ-BGD
	28/06/2016
	Quyết định v/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
	
	

	36. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2189/QĐ-BGD
	28/06/2016
	Quyết định v/v ban hành chương trình công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo dục
	
	

	37. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	2188/QĐ-BGD
	28/06/2016
	Quyết định v/v ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN
	
	

	38. 
	Bộ Công thương
	2650/QĐ-BCT
	28/06/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch của Bộ Công thương thực hiện chỉ thị số 13 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP
	
	

	39. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	17/2016/TT-BTTTT
	28/06/2016
	Thông tư quy định chi tiết quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
	12/8/2016
	

	40. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	16/2016/TT-BTTTT
	28/06/2016
	Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
	15/8/2016
	

	41. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	18/2016/TT-BTTTT
	28/06/2016
	Thông tư quy định về danh Mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương
	12/8/2016
	

	42. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	14/2016/TT-BGTVT
	28/06/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công-te-nơ vận tải biển tuyến quốc tế
	20/8/2016
	

	43. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	06/2016/TT-BKHĐT
	28/06/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
	20/9/2016
	

	44. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính
	12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
	28/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
	01/9/2016
	

	45. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	3179/BGD-VP
	29/06/2016
	v/v chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học
	
	

	46. 
	Chính phủ
	56/2016/NĐ-CP
	29/06/2016
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	15/8/2016
	

	47. \
	Bộ Tài chính
	8883/BTC-TCDN
	29/06/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển HTX theo quyết định số 2261
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	98/2016/TT-BTC
	29/06/2016
	Thông tư bổ sung danh Mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
	13/8/2016
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	99/2016/TT-BTC
	29/06/2016
	Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
	13/8/2016
	

	50. 
	Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải
	102/2016/ TTLT-BTC-BGTVT
	29/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa
	15/8/2016
	

	51. 
	Bộ Tài chính
	103/2016/TT-BTC
	29/06/2016
	Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ
	15/8/2016
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	104/2016/TT-BTC
	29/06/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20.
	01/7/2016
	

	53. 
	Bộ Tài chính
	106/2016/TT-BTC
	29/06/2016
	Thông tư về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu
	16/8/2016
	

	54. 
	Văn phòng Chính phủ
	5308/VPCP-KTTH
	29/06/2016
	v/v chuyển CV về xin vay vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện kiên cố hóa kênh mương
	
	

	55. 
	Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình VN
	02/QĐ-BCĐ
	29/06/2016
	v/v phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn
	
	

	56. 
	Bộ Công thương
	07/2016/TT-BCT
	29/06/2016
	Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016
	29/06/2016
	

	57. 
	Bộ Công thương
	08/2016/TT-BCT
	29/06/2016
	Thông tư quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
	01/7/2016
	

	58. 
	Bộ Y tế
	3181/QĐ-BYT
	29/06/2016
	Quyết định v/v đính chính Thông tư số 11 của Bộ y tế về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
	
	

	59. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1760/QĐ-BKHCN
	29/06/2016
	Quyết định v/v phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi
	
	

	60. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5480/BNN-TCLN
	29/06/2016
	v/v tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
	
	

	61. 
	Bộ Lao động TB và XH
	22/2016/TT-BLĐTBXH
	29/06/2016
	Thông tư hướng dẫn Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01 tháng 9 năm 2012
	15/8/2016
	

	62. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	07/2016/TT-BKHĐT
	29/06/2016
	Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
	15/8/2016
	

	63. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	01/CT-BTNMT
	29/06/2016
	v/v xây dựng kế hoạch và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017
	
	

	64. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ
	13/2016/TTLT-BTNMT-BNV
	30/06/2016
	Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
	01/9/2016
	

	65. 
	Bộ Ngoại giao
	03/2016/TT-BNG
	30/06/2016
	Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
	15/8/2016
	

	66. 
	Bộ ngoại giao
	04/2016/TT-BNG
	30/06/2016
	Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
	01/9/2016
	

	67. 
	Bộ Ngoại giao
	02/2016/TTLT-BNG
	30/06/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
	
	

	68. 
	Chính phủ
	56/NQ-CP
	30/06/2016
	v/v gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước
	
	

	69. 
	Văn phòng Chính phủ
	163/TB-VPCP
	30/06/2016
	Về việc thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016.
	
	

	70. 
	Văn phòng Chính phủ
	56/NQ-CP
	30/06/2016
	Nghị quyết Về việc gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a 
	
	

	71. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	09/2016/TT-BKHĐT
	30/06/2016
	Thông tư hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài 
	
	

	72. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2707/QĐ-BNN
	30/06/2016
	Quyết định v/v công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	73. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	19/2016/TT-BTTTT
	30/06/2016
	Thông tư quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
	15/8/2016
	

	74. 
	Bộ Tài chính
	109/2016/TT-BTC
	30/06/2016
	Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia
	01/01/2017
	

	75. \
	Chính phủ
	60/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	01/07/2016
	

	76. 
	Chính phủ
	58/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
	01/07/2016
	

	77. 
	Chính phủ
	57/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
	01/07/2016
	

	78. 
	Chính phủ
	59/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	01/07/2016
	

	79. 
	Chính phủ
	61/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
	01/07/2016
	

	80. 
	Chính phủ
	62/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	01/07/2016
	

	81. 
	Chính phủ
	63/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
	01/07/2016
	

	82. 
	Chính phủ
	64/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	01/07/2016
	

	83. 
	Chính phủ
	65/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
	01/07/2016
	

	84. 
	Chính phủ
	66/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
	01/07/2016
	

	85. 
	Chính phủ
	69/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
	01/07/2016
	

	86. 
	Chính phủ
	71/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
	01/07/2016
	

	87. 
	Chính phủ
	72/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh
	15/8/2016
	

	88. 
	Chính phủ
	68/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
	01/07/2016
	

	89. 
	Chính phủ
	67/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
	01/07/2016
	

	90. 
	Chính phủ
	70/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
	01/07/2016
	

	91. 
	Chính phủ
	74/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
	01/07/2016
	

	92. 
	 Chính phủ
	75/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
	01/07/2016
	

	93. 
	Chính phủ
	77/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	01/07/2016
	

	94. 
	Chính phủ
	86/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
	01/07/2016
	

	95. 
	Chính phủ
	89/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
	01/07/2016
	

	96. 
	Chính phủ
	90/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	01/07/2016
	

	97. 
	Chính phủ
	83/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng
	01/07/2016
	

	98. 
	Chính phủ
	84/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
	01/07/2016
	

	99. 
	Chính phủ
	87/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
	01/07/2016
	

	100. 
	Chính phủ
	88/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
	01/07/2016
	

	101. 
	Chính phủ
	93/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
	01/07/2016
	

	102. 
	Chính phủ
	85/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
	01/07/2016
	

	103. 
	Chính phủ
	91/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	01/07/2016
	

	104. 
	Chính phủ
	73/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
	01/07/2016
	

	105. 
	Chính phủ
	78/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
	01/07/2016
	

	106. 
	Chính phủ
	81/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
	01/07/2016
	

	107. 
	Chính phủ
	82/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
	01/07/2016
	

	108. 
	Chính phủ
	79/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
	01/07/2016
	

	109. 
	Chính phủ
	99/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
	01/07/2016
	

	110. 
	Chính phủ
	92/2016/NĐ-CP
	01/07/2016
	Nghị định Quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	01/07/2016
	

	111. 
	Thủ tướng Chính phủ
	26/2016/QĐ-TTg
	01/07/2016
	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
	01/07/2016
	

	112. 
	Bộ Công thương
	5953/BCT-XNK
	01/07/2016
	v/v tình hình triển khai các nhiệm vụ giải pháp xử lý kiến nghị về xuất khẩu gạo
	
	

	113. 
	Bộ Công thương
	09/2016/TT-BCT
	01/07/2016
	Thông tư quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016
	01/07/2016
	

	114. 
	Bộ Công thương
	10/TT-BCT
	01/07/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
	01/07/2016
	

	115. 
	Bộ Tài chính
	9077/BTC-NSNN
	01/07/2016
	v/v số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước
	
	

	116. 
	Kiểm toán Nhà nước
	1230/QĐ-KTNN
	01/07/2016
	v/v kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững
	
	

	117. 
	Chính phủ
	80/2016/NĐ-CP
	13/07/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt
	01/07/2016
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